
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Quyết định số: 140/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 09/08/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sa Thầy

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng

Ghi
chú

1 Hộ ông Trần Công Luận
Phạm Thị Quyên AI 268413 18/6/2007 X. Sa Bình 41 06 15850 HNK

2 Hộ ông Vương Huy Hải
Bùi Thị Phượng AN303882 15/01/2009 TT Sa Thầy 75 93 409.8 ODT+NKH

3 Hộ ông Đỗ Văn Thanh
Bùi Thị Hường AM 501178 19/5/2008 TT Sa Thầy 1A 96 163 ODT+NKH

4 Hộ ông A Bleoh DA 627724 30/12/2020 X. Ya Xiêr 312 8 7376 ONT+HNK
5 Hộ ông A Dơr - Y Điêm W 106071 12-04-2002 X. Rờ Kơi 23, 14 16, 20 16895 Nương rẫy
6 Hộ ông A Vẻo - Y Hur W 106672 12-04-2002 X. Rờ Kơi 15 06 22241 Nương rẫy

7 Hộ ông Nguyễn Hiền C 415455 12-12-1996 X. Sa Nghĩa

106, 52,
53, 56,

60b, 63,
64, 30, 33,

12, 2, 16 4359
ONT+KTV;
LUC; Nương

rẫy

8 Hộ ông Nguyễn Ngọc Ẩn
Phan Thị Lê AN 303679 17/10/2008 TT Sa Thầy 46 N6 324 ODT

9 Đinh Thị Cảnh CM 389843 06-08-2018 TT Sa Thầy 174 94 678.5 ODT+NKH

10 Hộ ông Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Thị Xuân AG 536587 22/9/2009 TT Sa Thầy 159C 24 300 HNK

11 Trương Thị Đài Phượng DD 937362 31/3/2022 TT Sa Thầy 138 92 713.3 ODT+NKH

12 Hộ ông Nguyễn Văn Binh W 711863 12-10-2002 X. Sa Nhơn 14, 50, 58,
6, 63

45, 62,
67, 70 52733 Nương rẫy;

CLN
13 A Quan BA 256755 25/12/2009 X. Mô Rai 6 33 20072 HNK
14 Hộ bà Nguyễn Thị Như Yến AP 360411 26/6/2009 X. Sa Bình 47A 02 210 NKH

15 Hộ ông Đỗ Văn Phúc W 711687 12-10-2002 X. Sa Nhơn 32, 33 46 27364 Nương rẫy;
CLN
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16 Hoàng Thị Mừng CV 493633 25/9/2020 X. Sa Nhơn 38 10 31100 CLN

17 Đặng Đình Mạnh
Phạm Thị Thu Trang CĐ 407029 23/8/2016 TT Sa Thầy 01a 95 195.5 ODT+NKH

18 Hộ ông Lê Công Giáo
Nguyễn Thị Đồng AG 430631 22/11/2004 TT Sa Thầy 44 94 881.6 ODT+LNK

19 Hộ bà Đỗ Thị Mơ - Phạm Hoàng AP 360406 25/6/2009 TT Sa Thầy 3A 99 120 ODT+NKH
20 hộ bà Nguyễn Thị Bưởi AB 132028 22/11/2004 TT Sa Thầy 04 71 1865.7 ONT+Vườn
21 Y Qúi BD 353173 03-09-2011 X. Ya Xiêr TĐ 04 350 HNK
22 Lương Thị Mai CU 328809 20/10/2022 X. Sa Nghĩa 105 9 5617 HNK

23 Nguyễn Quang Trọng
Đỗ Thị Hiền CĐ 407554 23/01/2017 X. Ya Xiêr 18A 04 2269 ONT+HNK

24 Hộ ông A Đir M 174892 08-01-1998 X. Rờ Kơi 01, 02, 03 11500 Nương rẫy,
LUC

25 Hộ ông A Thuil AC 333402 25/5/2005 X. Sa Bình 30 49 14064 HNK

26 Hộ ông Lê Văn Hinh
Nguyễn Thị Tám BC 396408 01-06-2011 TT Sa Thầy 35A, 44A 86 1059.6 CLN

27 Hộ ông Lê Văn Hinh
Nguyễn Thị Tám AM 501056 17/3/2008 TT Sa Thầy 35 86 600 ODT+NKH

28 Hộ ông Trương Quang Kính AC 921531 22/11/2004 TT Sa Thầy 36 91 622.3 ODT+Vườn
29 Hộ bà Nguyễn Thị Trang AB 605172 04-01-2005 X. Sa Nghĩa 21C 12 290 ONT+Vườn
30 Tăng Hải Đông CĐ 407615 01-06-2017 TT Sa Thầy 12 4 2948 HNK

31 Trần Ngọc Nam
Nguyễn Thị Thủy DĐ 830564 28/6/2022 X. Ya Xiêr 221, 252,

253 16 4149.5 HNK

32 Hộ ông Nguyễn Diệu - Bùi Thị Sương AP 360202 05-08-2009 TT Sa Thầy 09 92 160 ODT

33 Hộ ông Nguyễn Văn Chung
Nguyễn Thị Đông CU 323135 24/02/2020 X. Sa Bình 87 15 3450 HNK

34 Hộ ông Nguyễn Kim Phương K 088783 19/11/1996 X. Sa Nhơn 35, 296,
28a 5, 3, 4 8200

ONT;
Nương rẫy;

LUA

35 Hộ ông Trần Đức U 334876 06-03-2002 X. Sa Nghĩa
28, 34, 51,
41, 36, 16,

20, 24
12, 11 36724 Nương rẫy;

CLN
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36 Hộ bà Nguyễn Thị Tựa K 088623 19/11/1996 X. Sa Nhơn
62, 213,

215, 173a,
96

6 7305
ONT+KTV;
CLN; Nương

rẫy
37 Hộ ông Lê Sĩ Đí T 922506 31/7/2001 X. Sa Bình 124, 123 02 2288 ONT+KTV; KTV
38 Nguyễn Rân - Huỳnh Thị Thân CĐ 427523 01-04-2018 X. Sa Nghĩa 467 32 540.2 ONT+NKH

39 Hộ ông Đào Xuân Đông - Trần Thị Hoa AK 524146 29/11/2007 X. Sa Sơn 07 31 17302 HNK

40 Nguyễn Thị Hiếu DD 815080 14/01/2022 X. Sa Bình 870 19 902 ONT+CLN
41 Tạ Thị Hường CV 484376 23/10/2020 TT Sa Thầy 106 4 2687.4 HNK

42 Hộ ông Trần Thế Toàn
Vũ Thị Hiên AN 303776 27/11/2008 X. Sa Sơn 32B 04 500 HNK

43 Hộ ông Nguyễn Đăng Thao AI 527387 30/3/2007 X. Sa Sơn 01 TĐ 00 644 CLN

44 Hộ ông Lê Quang Nam
Phạm Thị Huệ AH 006939 18/01/2007 TT Sa Thầy

101, 102,
103, 131,
132, 133,
134, 135,

152

23 4517.6 LUC

45 Hộ ông Lê Văn Sự
Ngô Thị Mai Y 871911 12-03-2003 TT Sa Thầy 46 18 2001.8 ĐRM

46 Nguyễn Thị Thanh Kiều CĐ 407168 10-04-2016 TT Sa Thầy 02-Khu C KDC 3 245 ODT
47 Trần Thanh Việt CĐ 407193 10-07-2016 TT Sa Thầy TĐ(20) 00 78.8 ODT

48 Hộ ông Nguyễn Khắc Tụ
Vũ Thị Trâm AC 101620 25/5/2005 X. Sa Sơn 13 49 20723 CLN

49 Nguyễn Khắc Sang CQ 997718 04-02-2019 X. Sa Nhơn 216 33 109.7 ONT
50 Trần Ngọc Hưởng - Lê Thị Anh CO 261852 02-12-2020 X. Sa Sơn 209 19 14136.2 CLN
51 Trần Ngọc Hưởng - Lê Thị Anh DD 933271 23/11/2021 X. Sa Sơn 6 19 22680 CLN
52 Nguyễn Thị Phương BB 208764 22/7/2010 X. Sa Bình 49B, 49C 02 1644 HNK

53 Hộ ông Nguyễn Văn Thường
Nguyễn Thị Hồng Vân U 334736 06-03-2002 X. Sa Nghĩa 70 01 1164 ONT+Vườn

54 Hộ bà Lê Thị Lý X 198191 12-03-2003 X. Sa Nghĩa 09 09 11918 Nương rẫy

55 Hộ ông Nguyễn Đình Hiếu
Nguyễn Thị Vân AK 519045 09-10-2007 TT Sa Thầy 67 69 1437 ODT+NKH

56 Hộ ông Nguyễn Thanh Hải
Đinh Thị Bích Thảo AK 503311 21/12/2007 TT Sa Thầy 71A 92 114 ODT+NKH
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57 Hộ ông Nguyễn Viết Thanh AC 101874 25/5/2005 X. Sa Sơn 9 74 15219 CLN
58 Hộ ông A Bủ T 884345 07-06-2001 X. Ya Xiêr 22 35 836 ONT+KTV
59 Trần Viết Hoa - Nguyễn Thị Lý CU 328626 03-07-2022 TT Sa Thầy 148 40 360.2 ODT

60 Hộ ông Phạm Ngọc Từ
Lê Thị Phương T 922436 31/7/2001 X. Sa Bình 24 6 1426 ONT+KTV

61 Hộ ông A Bủ - Y HKang AB 605178 25/3/2005 X. Ya Xiêr 18,  30 5 30980 HNK
62 Phan Ngọc Phương - Lương Thị Huệ CC 297257 15/01/2016 X. Hơ Moong 4 46 9391.1 CLN

63 Phan Ngọc Phương - Lương Thị Huệ CĐ 407878 23/3/2017 X. Hơ Moong 5 46 11768.2 CLN

64 Nguyễn Thị Chí - Trần Công Quảng CC 297214 23/12/2015 TT Sa Thầy 1A1 23 367.5 ODT+CLN
65 Đào Quang Huy - Hoàng Thị Ngoan DD 957016 01-11-2022 TT Sa Thầy 96 93 324.3 ODT
66 Ngô Xuân Hiệp - Trương Thị Hồng DA 629064 30/7/2021 TT Sa Thầy 179 35 180 ODT
67 Võ Ngọc Hải - Trương Thị Lệ DD 815004 12-12-2021 TT Sa Thầy 245 31 189 ODT

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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